
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bế Thị Lệ 30/04/1994 006194003395 Thái Nguyên Đủ điều kiện

2 Bùi Thị Hồng Ngát 26/06/2003 037303000777 Ninh Bình Đủ điều kiện

3 Bùi Thị Quỳnh Mai 03/09/2003 030303011722 Hải Dương Đủ điều kiện

4 Bùi Thị Thanh Tâm 15/12/1993 038193047629 Thanh Hóa Đủ điều kiện

5 Đặng Thị Duyên 27/07/1998 033198000668 Hưng Yên Đủ điều kiện

6 Đậu Thị Hương 05/07/2004 040304020137 Nghệ An Đủ điều kiện

7 Đậu Thị Thanh Thanh 19/07/2003 044303006847 Quảng Bình Đủ điều kiện

8 Đinh Thị Oanh 02/01/1993 017193009294 Hòa Bình Đủ điều kiện

9 Đỗ Thị Mỹ Anh 22/12/2004 052304002619 Bình Định Đủ điều kiện

10 Đỗ Thị Ngọc 26/08/2001 020301005072 Lạng Sơn Đủ điều kiện

11 Đoàn Thị Nhi 19/01/2004 008304005784 Tuyên Quang Đủ điều kiện

12 Giàng Thị Chở 13/09/2002 010302005515 Lào Cai Đủ điều kiện

13 Giàng Thị Lú 23/06/2002 010302004609 Lào Cai Đủ điều kiện

14 Hà Thị Thanh Tâm 01/02/2000 071078350 Tuyên Quang Đủ điều kiện

15 Hà Thị Thuận 20/04/2000 038300008627 Thanh Hóa Đủ điều kiện

16 Hoàng Thị Lan Hương 27/11/1997 030197008835 Hải Dương Đủ điều kiện

17 Hoàng Thị My 07/02/1997 024197002167 Bắc Giang Đủ điều kiện

18 Hoàng Thị Nguyệt 10/09/2004 042304003847 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

19 Huỳnh Thị Kim Trang 22/08/1997 049197000607 Quảng Nam Đủ điều kiện

20 Lang Thị Mơ 10/01/2004 040304004220 Nghệ An Đủ điều kiện

21 Lăng Thị Thúy Thơm 18/02/2004 020304001219 Lạng Sơn Đủ điều kiện

22 Lành Thị Hiến 03/05/1998 006198001695 Bắc Kạn Đủ điều kiện

23 Lê Như Ý 18/05/2003 086303002423 Vĩnh Long Đủ điều kiện

24 Lê Thị Huệ 21/08/2003 045303003463 Quảng Trị Đủ điều kiện

25 Lê Thị Huyền 10/01/1996 030196001495 Hải Dương Đủ điều kiện

26 Lê Thị Khánh 21/08/1995 038195000499 Thanh Hóa Đủ điều kiện

27 Lê Thị Linh 29/04/1996 051196000360 Quảng Ngãi Đủ điều kiện

28 Lê Thị Lộc 01/06/1994 066194003630 Đắk Lắk Đủ điều kiện

29 Lê Thị Mai Loan 14/06/2000 045300003139 Quảng Trị Đủ điều kiện

30 Lê Thị Sửu 08/07/1997 066197000023 Đắk Lắk Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

31 Lê Thị Thanh 11/03/2003 042303001188 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

32 Lê Thị Thảo 25/05/1994 040194011851 Nghệ An Đủ điều kiện

33 Lò Thị Phương 23/01/2002 015302005415 Yên Bái Đủ điều kiện

34 Lò Thị Thảo 31/05/2003 011303003684 Điện Biên Đủ điều kiện

35 Lương Thị Mai Trang 01/07/1993 040193003074 Nghệ An Đủ điều kiện

36 Lương Thị Thanh Nhàn 25/09/2003 031303008204 Hải Phòng Đủ điều kiện

37 Lưu Kim Yến 26/06/1994 031194030560 Hải Phòng Đủ điều kiện

38 Nguyễn Hồng Ngọc 05/04/2004 030304013983 Kon Tum Đủ điều kiện

39 Nguyễn Thị Đào 15/10/1993 044193013251 Quảng Bình Đủ điều kiện

40 Nguyễn Thị La 15/03/1994 027194010385 Bắc Ninh Đủ điều kiện

41 Nguyễn Thị Lan Hương 14/10/2004 040304015336 Nghệ An Đủ điều kiện

42 Nguyễn Thị Mùi 06/08/2003 0403020647 Nghệ An Đủ điều kiện

43 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/10/1996 215380273 Bình Định Đủ điều kiện

44 Nguyễn Thị Thanh 06/09/1995 038195033120 Thanh Hóa Đủ điều kiện

45 Nguyễn Thị Thanh Tiền 12/08/1995 080195015673 Long An Đủ điều kiện

46 Nguyễn Thị Thảo 11/12/1993 173761020 Thanh Hóa Đủ điều kiện

47 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/06/1996 058196005736 Ninh Thuận Đủ điều kiện

48 Nguyễn Thị Thủy 08/10/2002 024302010496 Bắc Giang Đủ điều kiện

49 Nguyễn Thị Thúy Sang 24/08/1994 086194005670 Vĩnh Long Đủ điều kiện

50 Nguyễn Thị Tuyết Mai 13/10/2003 092303001058 Cần Thơ Đủ điều kiện

51 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 12/12/2003 212871299 Quảng Ngãi Đủ điều kiện

52 Nguyễn Thị Uyến 04/01/2001 034301010051 Thái Bình Đủ điều kiện

53 Nguyễn Thị Vinh 25/03/2003 040303020876 Nghệ An Đủ điều kiện

54 Nông Thị Phương Hằng 03/02/2002 020302000061 Lạng Sơn Đủ điều kiện

55 Phạm Thị Huệ 04/06/2003 031303008455 Hải Phòng Đủ điều kiện

56 Phạm Thị Thảo Nguyên 29/10/2003 040303011417 Nghệ An Đủ điều kiện

57 Phạm Thúy Vy 01/01/2000 385858561 Bạc Liêu Đủ điều kiện

58 Phan Thị Cẩm Ly 06/06/2003 045303008064 Quảng Trị Đủ điều kiện

59 Phan Thị Tình 03/03/2003 038303019882 Thanh Hóa Đủ điều kiện

60 Phùng Thị Lan Anh 01/09/1995 001195034841 Hà Nội Đủ điều kiện

61 Phùng Thị Thanh Hương 28/10/2004 044304000306 Quảng Bình Đủ điều kiện

62 Tạ Băng Băng 17/07/2004 038304013776 Thanh Hóa Đủ điều kiện

63 Thái Thị Nhạn 14/11/2003 040303001167 Nghệ An Đủ điều kiện

64 Trần Thị Ái Thuẩn 18/11/2002 046302011309 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

65 Trần Thị Hồng 16/02/2004 042304009063 Hà Tĩnh Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

66 Trần Thị Kiều Trinh 05/06/2003 036303004985 Nam Định Đủ điều kiện

67 Trần Thị Thu Hà 02/01/1997 042197007167 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

68 Trần Thùy Trang 26/10/1995 036195000972 Nam Định Đủ điều kiện

69 Triệu Hoài Nhi 11/04/2004 020304006447 Lạng Sơn Đủ điều kiện

70 Trịnh Thị Oanh 30/11/2004 030304009724 Hải Dương Đủ điều kiện

71 Từ Thị Hoàng Yến 02/08/2001 187858842 Nghệ An Đủ điều kiện

72 Tưởng Thị Kiều Trang 26/01/2002 044302003012 Quảng Bình Đủ điều kiện

73 Vy Ánh Tuyết 02/11/2001 022301001212 Quảng Ninh Đủ điều kiện

2. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Hồ Thị Thanh Thủy 28/08/1998 046198008256 Thừa Thiên Huế
Thiếu bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

2 Lê Thị Lan 03/09/1993 030193001506 Lâm Đồng
Thiếu bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

3 Nguyễn Thị Hằng 14/04/2001 187915298 Nghệ An
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B

4 Nguyễn Thị Hiền 10/11/2002 030302004390 Hải Dương
Thiếu xét nghiệm giang 

mai

5 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 17/03/2004 033304006761 Hưng Yên
Thiếu xét nghiệm giang 

mai

6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 25/10/2000 089300012894 An Giang
Thiếu xét nghiệm giang 

mai, viêm gan B

7 Vũ Thị Hằng 18/08/1998 036198003887 Nam Định
Thiếu xét nghiệm giang 

mai

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Trần Ngọc Thảo Linh 06/06/2004 072304004334 Tây Ninh
Không đủ điều kiện về 

chiều cao

2 Vi Thị Uyên 11/01/1995 020195010871 Thái Nguyên
Không đủ điều kiện về 

chiều cao

3. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)


